ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025 - 2026
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 9
Thời gian làm bài: 45 phút.
I. Ma trận đề

	TT
	Chủ đề/ chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/sai
	Trả lời ngắn
	
	
	
	
	


	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chương 1. Địa lí dân cư
	-Thành phần dân tộc

- Gia tăng dân số ở các thời kì

- Cơ cấu dân số theo tuổi và giới tính

- Phân bố dân cư

- Các loại hình quần cư thành thị và nông thôn

- Lao động và việc làm

- Chất lượng cuộc sống
	6

(1-6)
	
	
	1

(13)
	
	
	
	1

(15)
	2

(17,

18)
	
	
	1
	
	
	
	55%

=

5,5đ

	2
	Chương 2. Địa lí các ngành kinh tế (Nông nghiệp)
	- Các nhân tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố NN.

- Sự PT và phân bố NN
	6

(7-12)
	
	
	
	1

(14)
	
	
	1

(16)
	1

(19)
	
	1
	
	
	
	
	45%

= 4,5đ

	Tổng số câu
	12
	
	
	1
	1
	
	
	2
	3
	
	1
	1
	13
	4
	4
	21

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100


II. Bản đặc tả

	TT
	Chủ đề/ chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chương 1. Địa lí dân cư
	– Thành phần dân tộc

– Gia tăng dân số ở các thời kì

– Cơ cấu dân số theo tuổi và giới tính

– Phân bố dân cư

– Các loại hình quần cư thành thị và nông thôn

– Lao động và việc làm

– Chất lượng cuộc sống
	Nhận biết

– Trình bày được đặc điểm phân bố các dân tộc VN.

Thông hiểu

– Phân tích được sự thay đổi cơ cấu tuổi và giới tính của dân cư.

– Trình bày được sự khác biệt giữa quần cư thành thị và quần cư nông thôn.

· Nêu được đặc điểm nguồn lao động nước ta; trình bày được thực trạng sử dụng nguồn lao động ở nước ta.
Vận dụng

– Phân tích được vấn đề việc làm ở địa phương.

- Trình bày được thực trạng vấn đề việc làm ở nước ta; phương hướng giải quyết việc làm.
– Đọc bản đồ Dân số VN để rút ra được đặc điểm phân bố dân cư.

– Nhận xét được sự phân hoá thu nhập theo vùng từ bảng số liệu cho trước.
	6


	
	
	1


	
	
	
	1


	2


	
	
	1

	2
	Chương 2. Địa lí các ngành kinh tế (Nông nghiệp)
	– Các nhân tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông, lâm, thuỷ sản


	Nhận biết

– Trình bày được sự phát triển và phân bố NN.

Thông hiểu

– Phân tích được một trong các nhân tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp (các nhân tố tự nhiên: địa hình, đất đai, khí hậu, nước, sinh vật; các nhân tố KT-XH: dân cư và nguồn lao động, thị trường, chính sách, công nghệ, vốn đầu tư).
	6


	
	
	
	1


	
	
	1


	1


	
	1
	

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	1
	1
	
	
	2
	3
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	20
	30


	UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ


	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025-2026
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 9
Thời gian làm bài: 45 phút

                 (Đề kiểm tra gồm 21 câu trong 03 trang)


Phần I . Trắc nghiệm (7,0đ)
Thí sinh làm trực tiếp vào đề

Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Thí sinh lựa chọn 01 phương án

Câu 1. Nước ta có bao nhiêu dân tộc?

A. 54                    B. 55                     C. 56                     D. 57

Câu 2. Dân cư nước ta tập trung đông nhất ở.

A. miền núi.   
           B. đồng bằng, ven biển, đô thị.   

C. cao nguyên.   

D. hải đảo.

Câu 3. Vùng có mật độ dân số cao nhất cả nước là vùng

A. Đông Nam Bộ



B. Tây Nguyên

C. Đồng bằng sông Hồng


D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 4. Dân tộc có số dân đông nhất nước ta là
A. Thái

B. Tày

C. Mường

D. Kinh

Câu 5. Quần cư nông thôn của nước ta chủ yếu gắn với loại hình sản xuất nào
A. Nông nghiệp
  B. Công nghiệp
         C. Dịch vụ
          D. Thương mại
Câu 6. Nước ta có mật độ dân số
A. cao

B. khá cao                  C. trung bình
D. thấp


Câu 7. Vùng lúa trọng điểm của nước ta là

A. Đồng bằng sông Cửu Long


B. Tây Nguyên.

C. Đồng bằng sông Hồng
 


D. Đông Nam Bộ 
Câu 8. Tỉ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp có xu hướng

A. tăng lên
B. giảm xuống                  C. biến động               D. không đổi                  

Câu 9. Vùng chăn nuôi trâu tập trung nhiều nhất 

A. Đông Nam Bộ



           B. Tây Nguyên

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ


D. Đồng bằng sông Hồng

Câu  10. Cây cà phê được trồng nhiều nhất ở đâu?
A. Đồng bằng sông Hồng

          B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên                                         D. Trung du và miền núi Bắc Bộ

Câu 11. Cây công nghiệp chủ lực của Trung du và miền núi Bắc Bộ là 

A. chè
              B. cà phê

C. đỗ tương

D. thuốc lá 
Câu 12. Trong cơ cấu nông nghiệp, ngành nào chiếm tỉ trọng lớn nhất?

A. Trồng trọt.   
B. Chăn nuôi.   
C. Lâm nghiệp.   
D. Thủy sản.

Câu hỏi trắc nghiệm đúng – sai: 

Trong mỗi ý A, B, C, D ở mỗi câu chọn Đúng hoặc Sai

Câu 13. Bảng cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Việt Nam, năm 1999 và 2021
(Đơn vị: %)

	Năm
	Dưới 15 tuổi
	Từ 15 – 64 tuổi
	Từ 65 tuổi trở lên

	1999
	33,1
	61,1
	5,8

	2021
	24,1
	67,6
	8,3


(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

	Trong giai đoạn 1999-2021:
	Đúng
	Sai

	A. Nhóm dưới 15 tuổi có xu hướng giảm
	
	

	B. Nhóm từ 15 tuổi từ 15-64 có xu hướng tăng
	
	

	C. Nhóm từ 65 tuổi trở lên có xu hướng giảm
	
	

	D. Nước ta đang có xu hướng già hóa dân số
	
	


Câu 14. Dựa vào bảng số liệu, sau đây:
Diện tích trồng cây công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2010 – 2021 (đơn vị: nghìn ha)
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Cây công nghiệp hàng năm
	797,6
	676,8
	457,8
	425,9

	Cây công nghiệp lâu năm
	2010,5
	2154,5
	2185,8
	2200,2

	Tổng số
	2808,1
	2831,3
	2643,6
	2626,1


                                           (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010- 2022)
	
	Đúng
	Sai

	A. Diện tích cây công nghiệp lâu năm có xu hướng tăng.
	
	

	B. Diện tích cây công nghiệp lâu năm ngày càng giảm.
	
	

	C. Diện tích cây công nghiệp lâu năm luôn lớn hơn cây công nghiệp hàng năm.
	
	

	D. Tổng diện tích trồng cây công nghiệp đều giảm liên tục.
	
	


Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn: Thí sinh làm trực tiếp vào đề.

Câu 15. Tính mật độ dân số Việt Nam, biết năm 2024 dân số là 100,3 triệu người, diện tích là 331.344 km².

……………………………………………………………………………………

Câu 16. Dựa vào bảng số liệu:
Diện tích một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta, giai đoạn 2010-2021  (Đơn vị: nghìn ha)
	Năm
	Cà phê
	Cao su
	Chè

	2010
	554,8
	748,7
	129,9

	2015
	643,3
	985,6
	133,6

	2021
	710,6
	930,5
	123,6


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022) 

Giai đoạn 2010 – 2021, diện tích cây cao su tăng ……………….. nghìn ha.

Câu 17. Cho bảng số liệu: Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số nước ta giai đoạn 1989-2021

	Năm
	1989
	1999
	2009
	2021

	Số dân (triệu người)
	64,4
	67,5
	86,0
	98,5

	Tỉ lệ dân số (%)
	2,10
	1,51
	1,06
	0,94









(Nguồn: tổng cục thống kê)

- Để thể hiện số dân và tỉ lệ gia tăng dân số nước ta giai đoạn 1989-2021 chọn biểu đồ………………………………………………

- Giai đoạn 1989-2021:

+ Số dân nước ta ……………………….. liên tục,

+ Tỉ lệ dân số ………………………. liên tục.          

Câu 18. Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn và thành thị ở Việt Nam?

- Nông thôn: ……………………………………………………………………….

- Thành thị: …………………………………………………………………………..

Câu 19. Trong các nhân tố kinh tế- xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp nước ta, thì sự biến động và yếu tố cạnh tranh của nhân tố ……………………… đã tạo ra nhiều thách thức cho sản xuất nông nghiệp nước ta.

Phần II. Tự luận. (3,0đ)
Câu 1. (1,5 đ) Phân tích nhân tố khí hậu ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp nước ta.

Câu 2. (1,5 đ) Trình bày được thực trạng vấn đề việc làm ở nước ta và đưa ra phương hướng giải quyết việc làm.
----------- Hết-----------
	UBND PHƯỜNG HOA LƯ

TRƯỜNG THCS NINH MỸ


	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025-2026
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 9
                (Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)


 I. Trắc nghiệm (7,0 đ – mỗi ý đúng được 0,25 đ)

	câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ý
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	A
	A
	C
	C
	A
	A

	câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	ý
	A. Đ

B. Đ

C. S

D. Đ
	A. S

B. S

C. Đ

D. Đ
	303 người/km²
	181,8 nghìn ha
	- Kết hợp cột và đường.

- tăng.

- giảm.
	- Nông thôn: nông nghiệp.

- Thành thị: công nghiệp và DV
	Thị trường


II. Tự luận (3,0 đ)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1,5đ)
	 Nhân tố KH ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	1,5đ

	
	- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa => Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới; cây trồng, vật nuôi sinh trưởng nhanh và phát triển quanh năm, năng suất cao.
	0,5

	
	- Khí hậu Phân hóa theo chiều bắc – nam, theo độ cao địa hình và theo mùa => tạo nên cơ cấu mùa vụ, sản phẩm đa dạng; là điều kiện để quy hoạch vùng chuyên canh, chuyên môn hóa 
	0,5

	
	- Khí hậu có nhiều thiên tai (bão, áp thấp,…) và khí hậu nóng ẩm dễ sinh dịch bện nấm mốc làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản.
	0,5

	2

(1,5đ)
	* Thực trạng vấn đề việc làm ở nước ta: Vấn đề việc làm đang tở thành vấn đề bức xúc của xã hội.
	0,5

	
	* Phương hướng giải quyết việc làm
	1,0đ

	
	- Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng.

- Đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn

- Phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị đặc biệt khu vực du lịch

- Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động… đặc biệt đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động
	0,25

0,25

0,25

0,25


                                                               --------- Hết--------
PHẦN KÝ XÁC NHẬN:

TÊN ĐỀ KIỂM TRA: ĐL-9-GHKI-N.My-Nga-25-26.docx.
TỔNG SỐ TRANG (GỒM ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM) LÀ: 04 TRANG
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